PHỤ LỤC 2

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
(Kèm theo Nghị quyết số: 66 /NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

      

1. Thị trấn Đăk Hà: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Tổ dân phố 3 (518 hộ): gồm tổ dân phố 3a (199 hộ) và tổ dân phố 3b (319 hộ); 
- Tổ dân phố 8 (399 hộ): gồm tổ dân phố 8 (102 hộ) và tổ dân phố 9 (237 hộ); 

- Tổ dân phố 10 (354 hộ): gồm tổ dân phố 10 (240 hộ) và tổ dân phố 11 (114 hộ).
* Sau khi sắp xếp, sáp nhập thị trấn Đăk Hà có 12 thôn, tổ dân phố, gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2a, Tổ dân phố 2b, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4a, Tổ dân phố 4b, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 10, Thôn Long Loi.  
2. Xã Đăk Hring: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Klong (238 hộ): gồm thôn Đăk Klong (113 hộ) và thôn Đăk Rế (125 hộ);

- Thôn Kon Proh Tu Ria (149 hộ): gồm thôn Kon Proh (86 hộ) và thôn Tu Ria Yôp (63 hộ);

-  Thôn Kon Hnong Pêng (198 hộ): gồm ​thôn Kon Proh (51 hộ) và thôn Kon Hnong Pêng (147 hộ). 
* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Hring có 9 thôn gồm: Thôn Đăk Klong; Thôn Kon Proh Tu Ria, Thôn Kon Hnong Pêng, Thôn Kon Mong, Thôn Tu Ria Pêng, Thôn Tân Lập B, Thôn Kon Hnong Yôp, Thôn Tân Lập A, Thôn Đăk Kang Yôp.

3. Xã Đăk La: 


Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

Thôn 1 (369 hộ): gồm thôn 1A (212 hộ) và thôn 1B (157 hộ). 
* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk La có 10 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu), Thôn 5 (Kon Trang Kla), Thôn 6, Thôn 7 (Kon Trang Kép), Thôn 8 (Kon Trang Mơ Năy), Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah), Thôn 10 (Đăk Rơ Chót).

4. Xã Đăk Long: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Kon Teo Đăk Lấp (229 hộ): gồm thôn Kon Teo (134 hộ) và thôn Đăk Lấp (95 hộ); 
- Thôn Đăk Xế Kơ Ne (137 hộ): gồm thôn Đăk Xế (56 hộ) và thôn Đăk Kơ Ne (81 hộ). 

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Long có 05 thôn gồm: Thôn Kon Teo Đăk Lấp, Thôn Đăk Xế Kơ Ne, Thôn Kon Đao Yôp, Thôn Tua Team, Thôn Pa Cheng.

5. Xã Đăk Mar: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

-Thôn 1 (440 hộ): gồm thôn 1 (305 hộ) và thôn 2 (135 hộ). 

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập, xã Đăk Mar còn 07 thôn gồm: Thôn 1, Thôn Kon Kơ Lôk, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Kon Gung, Thôn Đăk Mút.

6. Xã Đăk Ngọk: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Bình (202 hộ): gồm thôn Đăk Bình (154 hộ) và 48 hộ của thôn Đăk Lộc;

- Thôn Đăk Tin (275 hộ): gồm thôn Đăk Tin (170 hộ) và 105 hộ của thôn Đăk Lộc. 

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Ngọk có 07 thôn gồm: Thôn Đăk Bình, Thôn Đăk Tin, Thôn Đoàn Kết, Thôn Đăk Lợi, Thôn Đăk Xuân, Thôn Thanh Xuân, Thôn Đăk Kđem.

7. Xã Đăk Pxi: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Rơ Wang (131 hộ): gồm thôn Đăk Rơ Wang (116 hộ) và 15 hộ thôn Kon Pao Kram; 
- Thôn Đăk Kơ Đương (181 hộ): gồm thôn Kon Kôm (121 hộ) và 60 hộ của thôn Kon Pao Kram;

- Thôn Đăk Wek (219 hộ): gồm thôn Ling La (124 hộ) và thôn Kon Đú (95 hộ);

- Thôn Kon Pao Kơ La (212 hộ): gồm thôn Kon Pao (55 hộ) và thôn Kon Kơ La (157 hộ);

- Thôn Krong Đuân (212 hộ): gồm thôn Đăk Krong (73 hộ) và thôn Long Đuân (139 hộ).


* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Pxi có 05 thôn gồm: Thôn Đăk Rơ Wang, Thôn Đăk Wek, Thôn Đăk Kơ Đương, Thôn Kon Pao Kơ La, Thôn Krong Đuân.

8. Xã Đăk Ui: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Kon Năng Treang (163 hộ): gồm thôn Tam Mơ Năng (122 hộ) và thôn Kon Tri ang (41 hộ);

- Thôn Wang Hra (156 hộ): gồm thôn Kon Hra (52 hộ) và thôn Wang Tó (104 hộ); 

- Thôn MNhuô Mriang (198 hộ): gồm thôn Kon Mriang (96 hộ) và thôn Kon MNhuô (102 hộ). 

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Ui có 08 thôn gồm: Thôn Kon Năng Treang, Thôn Wang Hra, Thôn MNhuô Mriang, Thôn Kon Pông, Thôn Kon Tu, Thôn 8, Thôn Kon Rngâng, Thôn Đăk Kơ Đêm.

9. Xã Hà Mòn: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn 2 (216 hộ): gồm thôn 2 (112 hộ) và thôn Quyết Thắng (104 hộ) ; 

- Thôn 4 (197 hộ): gồm thôn 4 (100 hộ) và thôn Hải Nguyên (97 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Hà Mòn có 07 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Thống Nhất, Thôn Bình Minh.

10. Xã Ngọk Réo: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

-Thôn Đăk Têng (187 hộ): gồm thôn Kon Braih (87 hộ) và thôn Đăk Phía (100 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Réo có 07 thôn gồm: Thôn Kon Hơ Drế, Thôn Kon Krớk, Thôn Kon Jong, Thôn Kon Bơ Băn, Thôn Kon Rôn, Thôn Kon Sơ Tiu, Thôn Đăk Têng.

11. Xã Ngọk Wang: 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

-Thôn Đăk Duông (244 hộ): gồm thôn Kon Chôn (136 hộ) và thôn Kon Rế (108 hộ). 

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Wang có 07 thôn gồm: Thôn Đăk Duông, Thôn Kon Jri, Thôn Kon Stiu II, Thôn Kon Gu I, Thôn Kon Gu II, Thôn 7, Thôn Kon Brông./.
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